
CÔNG TY TNHH ABCXYZ VIỆT NAM
Showroom 1: Số 271 Giáp Nhất, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Showroom 2: Số 6 ngõ 58 đường Cầu Am, P.Vạn Phúc Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
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Điện thoại : 096.18.13.114 - 0982.014.246 - 0978.702.058

Ngày 1 tháng 3 năm 2021

Nguồn
Họng 

Hút-Xả

Công

Suất

(v) ( mm ) ( w )  m m3/h  m m3/h

       Bơm Dân Dụng Chân không, Bán chân không

1
  PW-251E    220 25 - 25 550 15 2 40 3

2,600,000 

2
  PW-381E    220 25 - 25 750 30 1 45 3.6

3,000,000 

3
  PW-375E 220 25 - 25 375 20 1.8 42 2.7

3,520,000 

       Bơm Dân Dụng Tăng Áp, T˚= 80°C-90°C

4
HI-200 220 25 - 25 200 15 2 24 3.3

3,300,000 

5
HI-400 220 25 - 25 400 15 3.3 28 4.2

3,800,000 

6
HI-168 220 25 - 25 200 15 1.3 28 2.1

2,700,000 

7
Home-200 220 25 - 25 200 15 2 24 3.3

3,800,000 

8
Home-400 220 25 - 25 400 15 3.3 28 4.2

4,500,000 

        Bơm Giếng

9    PC-500E 220
32 - 25 - 25

1.100 50 1.5 90 1.8 4,900,000 

10 JKCH-40
(Thân inox 5#)

220
32

1.100 30 1.8 40 6 5,670,000 

11 JKCH-50
(Thân inox 5#)

220
32

1.500 40 1.7 50 6 6,100,000 

         Bơm Chân Không, Đầu Inox

12 LSJ-05    220 25 - 25 400 20 1,6 36 3,6 2,600,000 

13
LSJ-05D 
(Dầu diesel) 220 25 - 25 400 20 1,6 36 3,6

2,750,000 

14 LSJ-10   220 25 - 25 750 30 1,7 42 4,5 3,350,000 

GHI CHÚ : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Máy bơm bảo hành 01 năm. Có linh kiện và phụ tùng thay thế. Giao hàng tận nơi (trong nội thành HN, HCM)

ký hiệu cuối mã hàng: T(điện 380V); A(có công tắc phao); S(có lưới lọc)

         BẢNG BÁO GIÁ

Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Quý Khách Hàng

Tiêu 

chuẩn
Tối đa

Stt MODEL
 Hình minh 

họa 

ĐƠN GIÁ
( Chưa có VAT)
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Ngày 1 tháng 3 năm 2021

Công

 suất

(W) H=m Q=m3/h

Máy Bơm tự động tăng áp, biến tần
15 HVF-54 220V 1.25"-1" 750 on/off:2.0/3.4 Max.8.4 14,500,000    
16 HVF-84 220V 2" 1.500 on/off:2.0/4.0 Max.18.5 18,600,000    
17 HVF-55 220V 1.25"-1" 1.100 on/off:2.0/4.5 Max.8.4 15,300,000    
18 HVF-85 220V 1.5" 2.200 on/off:2.0/5.5 Max.18.5 20,000,000    

19 HVF-163 380V 2" 2.200 on/off:2.0/4.0 Max.32 31,200,000    

20 LSJ-05 E 220V 1"*1" 400 on/off:2.0/3.0 Max.3.5 3,375,000      LSJ+EC220

21 LSJ-10E 220V 1"*1" 750 on/off:2.0/3.1 Max.3.6 4,122,000      LSJ+EC220

22 HOME-05 220V1"*1" 400 on/off:2.0/3.0 Max.3.5 5,953,000      Bathroom:2~5(Room)

23 HOME-10 220V1"*1" 750 on/off:2.0/3.1 Max.3.6 6,776,000      Bathroom:6~12(Room)

Máy Bơm tự động tăng áp 
24 EKS-33 220V 1" 400 on/off:1.5/2.0 Max.5.0 9,100,000      
25 EKS-35 220V 1" 750 on/off:2.0/3.5` Max.5.0 10,500,000    
26 EKS-54 220V 1-1/4"*1" 750 on/off:2.0/3.4 Max.8.4 10,880,000    
27 EKSS-55 220V 1-1/4"*1" 1.100 on/off:2.0/4.5 Max.8.4 11,800,000    
28 EKS-84 220V 1.5" 1.500 on/off:2.0/4.0 Max.18.5 14,500,000    

29 EKS-163 220V 1.5" 2.200 on/off:2.0/4.0 Max.32 16,300,000    

30 EKS-54T 380V 1-1/4"*1" 750 on/off:2.0/3.4 Max.8.4 13,800,000    
31 EKS-55T 380V 1-1/4"*1" 1.100 on/off:2.0/4.5 Max.8.4 14,100,000    
32 EKS-84T 380V 1.5" 1.500 on/off:2.0/4.0 Max.18.5 16,580,000    
33 EKS-163T 380V 2" 2.200 on/off:2.0/4.0 Max.32 17,300,000    

34 EKS-164T 380V 1-1/4"*1" 3.700 on/off:2.0/5.5 Max.32 19,580,000    

35 EKS-220 220V 2" 1.500 on/off:1.0/2.3 Max.36 12,940,000    
36 EKS-220T 380V 2" 1.500 on/off:1.0/2.3 Max.36 15,100,000    
37 EKS-320 220V 2" 2.200 on/off:2.0/2.9 Max.39 15,030,000    
38 EKS-320T 380V 2" 2.200 on/off:2.0/2.9 Max.39 16,060,000    

39 EKS-420T 380V 2" 3.000 on/off:2.0/3.0 Max.40 16,220,000    

40 EKO-220 220V 2" 1.500 on/off:1.0/1.4 Max.34 12,256,000    
41 EKO-220T 380V 2" 1.500 on/off:1.0/1.4 Max.34 14,480,000    
42 EKO-320 220V 2" 2.200 on/off:1.0/1.5 Max.39 14,687,000    
43 EKO-320T 380V 2" 2.200 on/off:1.0/1.5 Max.39 15,740,000    

44 EKO-420T 380V 2'' 3.000 on/off:1.0/2.0 Max.43 19,663,000    

NO. MODEL Quy Cách
Tiêu Chuẩn

 Linh kiện: ngã ba 

inox, role tăng áp 

có thể điều chỉnh 

chuyên nghiệp, 

van xả inox 

 Linh kiện: ngã ba 

inox, role tăng áp 

có thể điều chỉnh 

chuyên nghiệp, 

van xả inox 

Linh kiện: ngã ba 

inox, role tăng áp 

có thể điều chỉnh 

chuyên nghiệp, 

van xả inox

Bình tích áp 3L

Máy bơm biến tần 

được tích hợp trên 

thân máy bơm, tiết 

kiệm điện, không 

gây tiếng ồn.Có thể 

bán riêng lẻ biến tần 

từ 1HP - 5HP, Liên 

hệ NVKD

Điện thoại : 096.18.13.114 - 0982.014.246 - 0978.702.058

Đơn Giá 

(VND)
Ghi Chú

 Linh kiện: ngã ba 

inox, role tăng áp 

có thể điều chỉnh 

chuyên nghiệp, 

van xả inox 

Hình SP

BẢNG BÁO GIÁ



Bơm trục ngang nhiều tầng cánh :
45 EMT-43 220V 1" 750 on/off:2.0/3.7 Max.7.8 9,470,000      
46 EMT-44 220V 1" 1.100 on/off:2.0/5.0 Max.7.8 9,921,000      
47 EMT-46 220V 1" 1.500 on/off:2.0/7.5 Max.7.8 12,050,000    
48 EMT - 46T 380V 1" 1.500 on/off:2.0/7.5 Max.7.8 14,540,000    
49 EMT-84 220V 1 1/4" 1.500 on/off:2.0/4.0 Max.19 11,866,000    
50 EMT - 84T 380V 1 1/4" 1.500 on/off:2.0/4.0 Max.19 14,200,000    
51 EMT-85T 380V 1 1/4" 2.200 on/off:2.0/5.0 Max.20 14,830,000    

GHI CHÚ : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Máy bơm bảo hành 01 năm. Có linh kiện và phụ tùng thay thế.Giao hàng tận nơi (trong nội thành HN, HCM)

ký hiệu cuối mã hàng: T(điện 380V); A(có công tắc phao); S(có lưới lọc)

Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Quý Khách Hàng

 Linh kiện: ngã ba 

inox, role tăng áp 

có thể điều chỉnh 

chuyên nghiệp, 

van xả inox 
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Ngày 1 tháng 3 năm 2021

Nguồn
Họng 

Hút-Xả

Công

Suất

(v) ( mm ) ( w )  m m3/h  m m3/h

Bơm trục ngang đa tầng cánh

52 MT-43       220 32 - 32 750 20 4 37 7,8 3,650,000      

53 MT-44      220 32 - 32 1.000 30 3,9 50 7,8 3,950,000      

54 MT-46 220 32 - 32 1.500 50 3,9 75 7,8 5,500,000      

55 MT-46 T    380 32 - 32 1.500 50 3,9 75 7,8 5,100,000      

56 MT-84 220 40 - 32 1.500 30 7,8 40 19,2 5,400,000      

57 MT-84 T 380 40 - 32 1.500 30 7,8 40 19,2 5,100,000      

58 MT-85T    380 40 - 32 2.200 30 10,8 47 19,2 5,700,000      

Bơm trục ngang đa tầng cánh, cánh inox, bơm nước nóng

59 MTS-33 220 25 - 25 370 15 3,9 27 5,1 3,546,000      

60 MTS-35 220 25 - 25 750 30 3,3 44 5,1 4,633,000      

61 MTS-54 220 32 - 25 750 20 6,3 38 8,4 4,782,000      

62 MTS-54T 380 32 - 25 750 20 6,3 38 8,4 4,807,000      

63 MTS-55 220 32 - 25 1.100 30 5,7 47 8,4 5,269,000      

64 MTS-55T 380 32 - 25 1.100 30 5,7 47 8,4 5,115,000      

65 MTS-84 220 40 - 40 1.500 30 11,1 44 18,6 7,739,000      

66 MTS-84T 380 40 - 40 1.500 30 11,1 44 18,6 7,480,000      

67 MTS-85 220 40 - 40 2.200 40 11,1 55 18,6 9,876,000      

68 MTS-85T 380 40 - 40 2.200 40 11,1 55 18,6 8,062,000      

69 MTS-163 220 50 - 50 2.200 30 19,8 40 32,4 9,130,000      

70 MTS-163T 380 50 - 50 2.200 30 19,8 40 32,4 8,030,000      

71 MTS-164T 380 50 - 50 3.700 40 21,6 55 32,4 9,790,000      

72 MTV-48T 380 40 - 40 2.200 50 5,7 105 7,2 7,194,000      

73 MTV-127T 380 40 - 40 3.700 60 12 95 19,8 11,330,000    

GHI CHÚ : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Máy bơm bảo hành 01 năm. Có linh kiện và phụ tùng thay thế.Giao hàng tận nơi (trong nội thành HN, HCM)

ký hiệu cuối mã hàng: T(điện 380V); A(có công tắc phao); S(có lưới lọc)

Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Quý Khách Hàng

Tối đa

Điện thoại : 096.18.13.114 - 0982.014.246 - 0978.702.058

Stt MODEL
 Hình  minh 

họa 

ĐƠN GIÁ
(Chưa có VAT)

   BẢNG BÁO GIÁ

Bơm trục đứng đa tầng cánh

Tiêu 

chuẩn
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                     Ngày 1 tháng 3 năm 2021

Nguồn
Họng 

Hút-Xả

Côn

g

suất
(v) ( mm ) ( w )  m m3/h  m m3/h

   Bơm hòn non bộ, đài phun, tiểu cảnh…

74    BPS-80 220 20 80 2 2.1 4 2.4 1,050,000   

75    BPS-100/120 220 25 100 4 2.4 6.5 4.2 1,250,000   

76 BPS-100A/120A(Có Phao) 220 25 100 4 2.4 6.5 4.2 1,500,000   

77    BPS-200 220 32 200 4 6 7 8.4 1,600,000   

78    BPS-200A (có Phao) 220 32 200 4 6 7 8.4 1,900,000   

79    BPS-200S 220 32 200 4 6 7 8.4 1,900,000   

80    BPS-200D 220 32 200 4 6 7 8.4 1,600,000   

81    BPS-200DA (có phao) 220 32 200 4 6 7 8.4 1,900,000   

82    BPS-300 220 40 300 4 7.2 8 10.8 2,500,000   

83    BPS-400 220 50 400 6 6 9 13.2 2,900,000   

84    BPS-400A (có phao) 220 50 400 6 6 9 13.2 3,100,000   

85    BPS-400S 220 50 400 6 6 9 13.2 4,100,000   

  Máy bơm vận hành 24/24 h

86  MH-250  220 50 250 4 11.4 7 16.8 3,920,000   

87  MH-400 220 50 400 6 11.1 8.5 19.2 4,650,000   

88  MH-750 220 50 750 6 16.2 10 22.8 5,200,000   

89  TPS-50 220 20 80 2 1.9 4 2,4 1,500,000   

90
 TPS-200
 (Axit nhẹ, PH=6-8) 220 32 200 4 4.8 7 8.4

2,100,000   

91 MAS-250V 220 50 250 4 12.6 7.5 16.2 4,477,000   

Bơm Ly Tâm

92 SW-60 220 40 - 32 400 10 5,1 17 7,2 3,640,000   

93 SW-120/120T (T˚= 60°C) 220/380 40 - 32 900 15 7,5 28 8,4 4,010,000   

94 SW-120S
(T˚=100°C,Axit nhẹ)

220
40 - 32

900
15 7,5 28 8,4

5,500,000   

95 SW- 120ST
(T˚=100°C,Axit nhẹ)

380
40 - 32

900
15 7,5 28 8,4

5,550,000   

96 SW-250   (T˚ = 60°C ) 220 40 - 32 1.850 20 14,1 30 18 6,850,000   

97 SW-250S
(T˚=100°C,Axit nhẹ) 220 40 - 32 1.850 20 14,1 30 18

8,310,000   

98
SW-250ST
(T˚=100°C,Axit nhẹ) 380 40 - 32 1.850 20 14,1 30 18

8,310,000   

GHI CHÚ : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Máy bơm bảo hành 01 năm. Có linh kiện và phụ tùng thay thế.Giao hàng tận nơi (trong nội thành HN, HCM)

ký hiệu cuối mã hàng: T(điện 380V); A(có công tắc phao); S(có lưới lọc)

Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Quý Khách Hàng

 

- Cánh, đầu bơm SW-

120, SW-250 bằng 

Inox 304

 - Cánh, đầu bơm 

 SW-120S, SW-

120ST, SW-250S/ 

SW-250ST bằng 

Inox 316 

 Hình minh 

họa 

ĐƠN GIÁ
(Chưa có VAT)

                  BẢNG BÁO GIÁ

Stt MODEL

Điện thoại : 096.18.13.114 - 0982.014.246 - 0978.702.058

Tiêu 

chuẩn
Tối đa
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Ngày 1 tháng 3 năm 2021

Nguồn
Họng 
Hút-Xả

Công

Suất

(v) ( mm ) ( w ) H = m Q = m3/h

Chạy bằng Ăc Quy

99   DC-2312/2324 12v/24v 25
1,200,000    

100   DC-3012/3024   12v/24v 32
2,000,000    

CÁC LOẠI KHÁC

No. MODEL
ĐƠN GIÁ

(Chưa có VAT)

 Hình 

minh họa 

101

Tăng áp EC-220

 (max 60°C)
1/2~1HP, 2.3~6kg/cm² max 1,1kw max 4kg/cm³ 1,200,000    

102
Rơ le 1,1-1,8kg/cm² 154,000       

103
Rơ le 1,8-2,6kg/cm² 165,000       

104
Phao đỏ gắn bơm 1HP-220V 300,000       

105
Phao nâu gắn bơm 2HP-220V 693,000       

106
Thùng áp lực DV-3

3 lít 682,000       

107
Thùng áp lực DV-18

18 lít 1,243,000    

108
Thùng áp lực DV-24

24 lít 1,540,000    

109
Thùng áp lực DH-24

24 lít 2,035,000    

110
Thùng áp lực DV-60

60 lít 4,505,000    

111
Thùng áp lực DV-100

100 lít 6,122,000    

112
Bầu tăng áp S3 1,848,000    

113 Khởi động từ EFS-25 500,000       

GHI CHÚ : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Máy bơm bảo hành 01 năm. Có linh kiện và phụ tùng thay thế.Giao hàng tận nơi (trong nội thành HN, HCM)

ký hiệu cuối mã hàng: T(điện 380V); A(có công tắc phao); S(có lưới lọc)

Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Quý Khách Hàng

bình đứng

bình ngang

                                     BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN VÀ CÁC LOẠI KHÁC

Stt MODEL
ĐƠN GIÁ

(Chưa có VAT)

 Hình  

minh họa 

Tiêu chuẩn

Max 10kg/cm³        T max =80°C

Điện thoại : 096.18.13.114 - 0982.014.246 - 0978.702.058

 Thích hợp cho

 hệ thống lọc RO 

bình đứng

bình đứng

bình đứng

Tiêu chuẩn sd: H=4m, 

Q=2,88m3/h

Maximum H=5,2m : Q=8,7m3/hTiêu chuẩn sd: H=4m, 

Q=4,8m3/h

Maximum H=5,5m : 

bình đứng
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Ngày 1 tháng 3 năm 2021

Nguồn
Họng 

Hút-Xả

Công

Suất

(v) ( mm ) ( w )  m m3/h  m m3/h

Bơm dầu, nhớt ( Quay tay )

114   HP-1000 1vòng 1 lít 2,950,000   

Bơm tuần hoàn, bể bơi
115 SMP-10 220 40 - 40 750 9 10,5 14 18,6 3,150,000   

116 SMP-20 220 50 - 50 1.500 12 15 16 27,6 6,200,000   

117 SMP-30 220 50 - 50 2.200 12 23,7 20 31,2 7,000,000   

118 SWP-10 220 50 - 50 750 9 12,6 12,5 22,8 4,510,000   

119 SWP-20 220 50 - 50 1.500 9 22,2 16,5 28,8 5,610,000   

120 SWP-30 220 50 - 50 2.200 12 25,8 20 36 6,490,000   

121 SWP-40T 380 50 - 50 3.000 12 31,2 22 39 7,150,000   

Bơm lưu lượng nước cực lớn, chuyên dùng cho hồ bơi

122 CBP-330 220 80-80 2.200 10 34,8 11,5 72 8,150,000   

123 CBP-330T 380 80-80 2.200 10 34,8 11,5 72 7,250,000   

124 CBP-440T 380 100-100 3.000 10 49,2 13 78 7,865,000   

125 CBP-540T 380 100-100 3.700 12 67,8 17,5 93 8,360,000   

126 CBP-740T 380 100-100 5.500 20 48 23 102 11,280,000 

Bơm Spa
127 SPA-10 220 50 - 50 750 8 11,4 13,5 19,2 2,486,000   
128 SPA-20 220 50 - 50 1.500 10 15,6 14 37,2 4,528,000   
129 SPA-30 220 50 - 50 2.200 10 30,9 18 43,8 5,458,000   

Máy thổi khí

stt
Model Nguồn

Công

 suất

Noise 

level

(db)

 ĐƠN GIÁ

(Chưa có VAT) 

130   RB-400S 220 370 65 / 70 1000 / 1200 1.3 / 1.5 7,700,000   

131   RB-750S 220 750 67 / 72 1600 / 1800 2.4 / 2.6 10,560,000 

132   RB-022 380 1.500 70 / 75 2000 / 2500 3.2 / 4.5 16,016,000 

133   RB-033 380 2.200 70 / 75 2500 / 2800 5 / 6.2 19,448,000 

134   RB-055 380 3.700 77 / 78 2800 / 3500 7 / 8.3 22,781,000 

Bơm Axit Lỏng, hóa chất, máy Inox

135
 SDP-400
(thải sạch,hóa 

chất PH=6-8)

220 50 400 6 10.8 12 13.2 6,480,000   

136
SDP-400A
(thải sạch,hóa 

chất PH=6-8)

220 50 400 6 10.8 12 13.2 6,925,000   

137  SS-400 220 50 400 6 10.8 11 14.4 10,769,000 

GHI CHÚ : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Máy bơm bảo hành 01 năm. Có linh kiện và phụ tùng thay thế.Giao hàng tận nơi (trong nội thành HN, HCM)

ký hiệu cuối mã hàng: T(điện 380V); A(có công tắc phao); S(có lưới lọc)

Tối đa

Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Quý Khách Hàng

Air Flow max

m
3
/min

Pressure 

max

mm H2O

BẢNG BÁO GIÁ

Stt MODEL
ĐƠN GIÁ

(Chưa có VAT)

 Hình  minh 

họa 

Tiêu 

chuẩn
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Ngày 1 tháng 3 năm 2021

Nguồn
Họng 

Hút-Xả

Công

 suất

(v) ( mm ) ( w )  m m3/h  m m3/h

Bơm thải sạch

138 BAS-200 220 32 200 4 5,7 7 8,4 2,370,000     

139 BAS-200A 220 32 200 4 5,7 7 8,4 2,710,000     

140 BAS-300 220 40 250 4 9 8 12 2,610,000     

141 BAS-300A 220 40 250 4 9 8 12 2,910,000     

142 BAV-400 220 50 400 6 11,1 10 18 3,300,000     

143 BAV-400A 220 50 400 6 11,1 10 18 3,650,000     

144 BAV-400S 220 50 400 6 11,1 10 18 3,370,000     

145 BAV-400ST 380 50 400 6 11,1 10 18 3,550,000     

146 KHL-05 220 32 400 12 6,9 20 10,8 5,929,000     

147 KHL-10 220 50 750 15 7,8 25 13,2 7,560,000     

148 KHL-20 220 50 1.500 20 15,6 25 24,9 9,300,000     

149 KHL-20T 380 50 1.500 20 15,6 25 24,9 8,840,000     

150 KHL-30T 380 50 2.200 22 19 28 37,2 12,390,000   

151 KHL-50T 380 50 3.700 25 28,2 32 46,2 18,300,000   

152 KHL-75T 380 50 5.500 30 24,8 33 87 34,600,000   

153 KS-10 220 50 750 9 11,4 14 25,2 5,280,000     

154 KS-20 220 80 1.500 12 12 16 37,2 7,777,000     

155 KS-30T 380 80 2.200 12   24   18   54     12,820,000   

156 KS-30GT 380 80 2.200 12   24   22   72     13,750,000   

157 KS-50GT 380 100 3.700 15   38   24   114   19,250,000   

158 SB-05 220 50 400 6 11,4 9     19,2 11,031,000   

159 SB-10 220 50 750 6 16,2 12   24     15,939,000   

160 SB-10A 220 50 750 6 16,2 12   24     16,202,000   

161 SB-20T 380 80 1.500 12 24,6 18   37,2 24,602,000   

162 SB-30 220 80 2.200 15 25,2 19   46,8 35,708,000   

163 SB-30T 380 80 2.200 15 25,2 19   46,8 29,337,000   

164 SB-50T 380 100 3.700 15 35,4 22   66     43,197,000   

165 SB-75T 380 100 5.500 20 29,4 24   72     60,060,000   

GHI CHÚ : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Máy bơm bảo hành 01 năm. Có linh kiện và phụ tùng thay thế.Giao hàng tận nơi (trong nội thành HN, HCM)

ký hiệu cuối mã hàng: T(điện 380V); A(có công tắc phao); S(có lưới lọc)

Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Quý Khách Hàng

Stt MODEL
Tối đa

Tiêu 

chuẩn ĐƠN GIÁ

(Chưa có VAT)

    Bơm chìm thải máy Inox

      BẢNG BÁO GIÁ

 Hình minh 

họa 
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Nguồn
Họng 

Hút-Xả

Công

suất

(v) ( mm ) ( w )  m m3/h  m m3/h

Bơm Hố Móng

166   JK-05 220 50 400 6 11 9 19 4,895,000        

167   JK-10T 380 50 750 9 10 12 24 7,810,000        

168   JK-20 220 80 1.500 15 16,8 18 37,2 9,233,000        

169   JK-20T 380 80 1.500 15 16,8 18 37,2 9,233,000        

170   JK-30 380 80 2.200 15 25 18 47 13,479,000      

171   JK-30T 380 80 2.200 15 25 18 47 12,716,000      

172   JK-50T 380 100 3.700 15 35,4 22 66 19,791,000      

173   JK-75T 380 100 5.500 18 36 24 72 25,511,000      

174   TAS-750 220 50 750 6 15 11 20,4 4,103,000        

175   TAS-750A(có phao) 220 50 750 6 15 11 20,4 4,510,000        

176   SV-150 220 40 150 3 8.4 6 10.2 2,589,000        

177   SV-750/750T 220/380 80 750 6 18.6 11 24.9 5,170,000        

178   SV-750A (có phao) 220 80 750 6 18.6 11 24.9 5,764,000        

179   SV-1500/1500T 220/380 80 1.500 9 27 16 42 7,667,000        

180   SV-1500A 220 80 1.500 9 27 16 42 8,751,000        

Bơm Chìm Hố Móng, Bùn Đặc

181   DSP-20T 380 80 1.500 12 24.6 18 52.8 12,100,000        

182   DSP-30T 380 80 2.200 15 28.2 20 70 17,710,000        Cánh khuấy

183   DSP-50T 380 80 or 100 3.700 15 39 22 78 24,222,000        

184   DSP-75T 380 100 or 160 5.500 15 75 24 126 38,462,000        

185   DSP-100T 380 100 or 160 7.500 20 72 28 150 45,276,000        

186   DSP-150T 380 100 or 160 11.000 25 75 32 192 57,410,000        

187   DSP(K)-20T 380 80 1.500 12 24.6 18 52.8 18,818,000        

188   DSP(K)-30T 380 80 2.200 15 28.2 20 70 22,264,000        

189   DSP(K)-50T 380 80 or 100 3.700 15 39 22 78 25,850,000        

190   DSP(K)-75T 380 100 or 160 5.500 15 75 24 126 44,550,000        Cánh cắt khuấy

191   DSP(K)-100T 380 100 or 160 7.500 20 72 28 150 51,710,000        

192   DSP(K)-150T 380 100 or 160 11.000 25 75 32 192 63,250,000        

GHI CHÚ : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Máy bơm bảo hành 01 năm. Có linh kiện và phụ tùng thay thế.Giao hàng tận nơi (trong nội thành HN, HCM)

ký hiệu cuối mã hàng: T(điện 380V); A(có công tắc phao); S(có lưới lọc)

    BẢNG BÁO GIÁ
Ngày 1 tháng 3 năm 2021

ĐƠN GIÁ
( Chưa có VAT )

 Hình 

minh họa 

Tiêu 

chuẩn

Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Quý Khách Hàng

Tối đa
Stt MODEL
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Nguồn
Họng 

Hút-Xả
Công

 suất

(v) ( mm ) ( w )  m m3/h  m m3/h

193   KT-475 380 100 7.500 20  82,2 39  93     52,038,000  

194   KT-675 380 150 7.500 20  105,6 28  123   52,038,000  

195   KT-4110 380 100 11.000 30  68,4 45  87     62,807,000  

196   KT-4110 380 100 11.000 30  68,4 45  87     56,000,000  

Bơm Cắt Được Tạp Chất

197 DSK-05 220 50 400 6 10 10 16.2 5,429,000    

198 DSK-10 220 50 750 9 14.5 14 25.2 8,270,000    

199 DSK-20/20T 220/380 80 1.500 12 18.6 17 42 11,310,000  

200 DSK-30T 380 80 2.200 15 26.5 20 51.6 14,784,000  

201 DSK-50T 380 100 3.700 15 45 22 78 20,434,000  

Bơm thải sạch trục ngang

202 SW-220 220 50-50 1.500 15 17,4 24 36 6,556,000    

203 SW-220T 380 50-50 1.500 15 17,4 24 36 5,852,000    

204 SW-320 220 50-50 2.200 18 16,8 29 38,4 8,162,000    

205 SW-320T 380 50-50 2.200 18 16,8 29 38,4 7,084,000    

206 SW-420T 380 50 - 50 3.000 24 9 31 40,2 7,207,000    

Bơm thải sạch Cánh Hở

207 SWO-220 220 50-50 1.500 10 20 14 34,2 6,028,000    

208 SWO-220T 380 50-50 1.500 10 20 14 34,2 5,875,000    

209 SWO-320 220 50-50 2.200 11 30 16 39,6 7,898,000    

210 SWO-320T 380 50-50 2.200 11 30 16 39,6 6,842,000    

211 SWO-420T 380 50 - 50 3.000 30 10,8 47 19,2 9,856,000    

GHI CHÚ : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Máy bơm bảo hành 01 năm. Có linh kiện và phụ tùng thay thế.Giao hàng tận nơi (trong nội thành HN, HCM)

ký hiệu cuối mã hàng: T(điện 380V); A(có công tắc phao); S(có lưới lọc)

       BẢNG BÁO GIÁ
Ngày 1 tháng 3 năm 2021

Stt MODEL
ĐƠN GIÁ

( Chưa có VAT )

 Hình minh 

họa 

Tối đa

Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Quý Khách Hàng

Bơm Bùn Lỏng

Tiêu 

chuẩn
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Ngày 1 tháng 3 năm 2021

m m3/h

212 TS-20 220V 3" 1.5 12 18 10,720,000   682,000      4,080,000    

213 TS-20T 380V 3" 1.5 12 18 9,670,000     682,000      4,080,000    

214 TS-30T 380V3" 2.2 15 35 10,900,000   682,000      4,080,000    

215 TS-50T 380V3" 3.7 18 48 12,680,000   682,000      4,080,000    

216 50SB-0.51 220V 2" 0.4 7 7 11,270,000   8,200,000    

217 220V 2" 0.75 10 10 12,360,000   8,200,000    

218 380V 2" 0.75 10 10 12,360,000   8,200,000    

219 80SB-201 380V3" 1.5 8.5 24 21,850,000   2,600,000   15,600,000  

220 80SB-301 380V3" 2.2 13 24 22,960,000   2,600,000   15,600,000  

221 50SB-0.52 220V 2" 0.4 6 9 11,270,000   8,200,000    

222 220V 2" 1 8 12 12,360,000   8,200,000    

223 380V 2" 1 8 12 12,360,000   8,200,000    

224 80SB-202 380V3" 1.5 8.5 36 23,916,000   2,600,000   15,600,000  

225 80SB-302 380V3" 2.2 8.5 36 22,330,000   2,600,000   15,600,000  

226 KA-2.4 220V 2" 0.4 8 7.8 4,611,000     

227 KA-2.4A 220V 2" 0.4 8 7.8 5,100,000     

228 KA-2.75 220V 4" 0.75 10 7.8 7,450,000     

229 KA-2.75A 220V 4" 0.75 10 7.8 8,158,000     

230 KOIPRO-2 220V1"25mm 0.15 5 3 1,620,000    

Cord 

length

(m)

Impeller

Pass

(mm)

231 MH-250-FR 220V2" 0.25 10 24 10,340,000  

232 MH-400-FR 220V 2" 0.4 10 24 11,150,000  

233 MH-750-FR 220V2" 0.75 10 24 11,835,000   

234 Floating Tree-A1220V1"(1.5") 0.4 9M/220L 5 8,160,000     TREE-A1

GHI CHÚ : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Máy bơm bảo hành 01 năm. Có linh kiện và phụ tùng thay thế.Giao hàng tận nơi (trong nội thành HN, HCM)

ký hiệu cuối mã hàng: T(điện 380V); A(có công tắc phao); S(có lưới lọc)

50SB-102

Máy bơm bùn đất

Đơn giá 

(VNĐ)
No. Model

NO.

Ống Co Mặt 

Bích (VNĐ)

Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Quý Khách Hàng

Công

 suất

Tiêu chuẩn
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ)

50SB-101

Công 

suất

Máy bơm cá cảnh đặc biệt

BẢNG BÁO GIÁ

Bộ Coupling 

(VNĐ)

Bơm chìm nước thải  mới

(Ghi chú: Áp dụng kĩ thuật đúc inox tiên tiến, khuôn đúc tinh tế chính xác, cho chất lượng và thẩm mỹ cao)

Tiêu chuẩn

Sản phẩm mới

Quy cách Hình Minh Họa

MODEL Quy cách


